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Câu 1: Hãy cho biết tác dụng của mỗi câu trần thuật đơn có từ là sau đây:  

a. Việc làm của Lang Liêu nhân ngày lễ Tiên Vương là có hiếu.  

b. “Đất rừng phương Nam” là truyện dài của Đoàn Giỏi.  

c. Đất là nơi chim về.  

d. Thạch Sanh là người có tình có nghĩa, hết lòng vì mọi người.  

e. Tự học là biện pháp tích cực nhất giúp chúng ta tiến bộ.  

Câu 2: Đặt 12 câu trần thuật đơn có từ là (trong đó có 3 câu thuộc kiểu câu định nghĩa, 3 

câu thuộc kiểu câu giới thiệu, 4 câu thuộc kiểu câu miêu tả và hai câu thuộc kiểu câu 

đánh giá)  

Câu 3:  

a. Viết một đoạn văn ngắn miêu tả cảnh đẹp quê em trong đó có một câu trần thuật đơn 

có từ là thuộc kiểu câu giới thiệu và một câu trần thuật đơn có từ là thuộc kiểu câu 

miêu tả. (Gạch chân, nêu chú thích).  

b. Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu.  
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